
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hồng Ngự, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội,  

Văn hóa - Thể thao và Y tế năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/ĐH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị 

quyết số 97/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Hồng Ngự, về việc Kế hoach phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Xét Đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội, 

Trưởng phòng Y tế và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội, 

Y tế và Văn hóa - Thể thao năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự (đính kèm 

bảng chỉ tiêu).  

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế 

hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể. Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khau thực hiện của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm đảm bảo 

đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và xã hội, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT/HU, TT/HĐND Huyện; 

- Chủ tịch, các PCT/UBND Huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Huỳnh Văn Tài 



BẢNG CHỈ TIÊU 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện) 

 

STT Đơn vị 

CHỈ TIÊU VIỆC LÀM CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO 

Giải quyết 

việc làm 

mới 

(Người) 

Xuất 

khẩu 

lao động 

(Người) 

Chuyển 

dịch lao 

động nông 

nghiệp 

sang phi 

nông 

nghiệp 

(Người) 

Lao 

động 

qua 

đào 

tạo 

Lao 

động 

qua 

đào 

tạo 

nghề 

Hộ 

nghèo 

đầu 

năm 

2021 

(hộ) 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

đầu năm 

2021(%) 

Số hộ 

thoát 

nghèo 

Hộ 

nghèo 

còn lại 

cuối năm 

(hộ) 

Tỷ lệ giảm 

hộ nghèo 

cuối năm 

2021 (%) 

Tỷ lệ hộ 

nghèo cuối 

năm 

2021(%) 

1 Thị trấn Thường Thới Tiền 275 14 106 46 23 79 1,87 20 59 0,47 1,4 

2 Xã Thường Phước 1 325 14 132 146 73 139 2,63 16 123 0,30 2,33 

3 Xã Thường Phước 2 200 12 84 73 37 46 1,94 10 36 0,43 1,51 

4 Xã Thường Lạc 225 12 66 79 40 115 3,44 28 87 0,84 2,6 

5 Xã Thường Thới Hậu A 175 12 56 74 37 141 6,21 51 90 2,25 3,96 

6 Xã Long Khánh A 275 14 150 65 32 180 3,82 31 149 0,66 3,16 

7 Xã Long Khánh B 200 12 84 64 32 115 3,67 24 91 0,77 2,9 

8 Xã Phú Thuận A 300 14 125 128 64 121 2,92 18 103 0,44 2,48 

9 Xã Phú Thuận B 300 14 138 128 64 133 2,94 21 112 0,47 2,47 

10 Xã Long Thuận 325 13 148 134 67 102 1,98 16 86 0,31 1,67 

 Tổng cộng    2.600    131     1.089      937      469     1.171    2,99   235     936    0,60 2,39 



BẢNG CHỈ TIÊU 

LĨNH VỰC Y TẾ - DÂN SỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện) 

 

I. CHỈ TIÊU CHUNG LĨNH VỰC Y TẾ: 

STT Nội dung Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1  Không để dịch lớn xảy ra % 100 

2  Duy trì Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia Trạm 10 

3  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/Tuổi) % 11,88 

4  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (chiều cao/Tuổi) % 17,27 

5  Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng miễn dịch đầy đủ % ≥95 

6  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % <1 

7  Tỷ lệ sàng lọc trước sinh % 55 

8  Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh % 75 

9  Áp dụng các biện pháp tránh thai Ca 9.255 

10 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % ≥91 

11 Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm lần/cơ sở 01 

12  Kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược lần/01cơ sở 02 



II. CHỈ TIÊU DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2021: 

STT Tên đơn vị 

Tỷ lệ 

sàng 

lọc 

trước 

sinh 

(%) 

Tỷ lệ 

sàng 

lọc sơ 

sinh 

(%) 

Tốc độ 

tăng tỷ 

số giới 

tính khi 

sinh 

(%) 

Tăng thêm 

tỷ lệ NCT 

được khám 

SK định kỳ 

(%) 

Các biện pháp tránh thai (Người) 

Tổng 

số  

Dụng cụ 

tử cung 

Thuốc 

 cấy 

Thuốc 

 tiêm 

Thuốc 

viên 

Bao 

cao su 

1 Thường Phước 1 70 88 3,4 0 1.345 204 17 58 852 214 

2 Thường Phước 2 46 67 -0,8 0 674 102 8 30 426 108 

3 Thường Thới Tiền 57 76 -0,2 0 968 146 12 42 614 154 

4 Thường Lạc 49 70 3,0 0 776 118 10 34 490 124 

5 Thường Thới Hậu A 41 64 -7,0 0 518 78 6 22 328 84 

6 Long Khánh A 51 72 0,3 0 822 124 10 36 520 132 

7 Long Khánh B 47 68 6,5 0 699 106 9 30 442 112 

8 Long Thuận 63 82 0,3 0 1.154 174 14 50 732 184 

9 Phú Thuận A 59 78 0,0 0 1.049 160 13 44 664 168 

10 Phú Thuận B 67 85 -0,5 0 1.250 188 16 54 792 200 

Toàn Huyện 55 75 0,5 0 9.255 1.400 115 400 5.860 1.480 

 

 

 

 



III. CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021: 

STT Đơn vị 

Chỉ tiêu vận 

động Hộ cận 

nghèo tham gia 

BHYT 

Chỉ tiêu vận động Hộ 

nông ngư nghiệp có 

mức sống trung bình 

tham gia BHYT 

Chỉ tiêu vận 

động Hộ gia 

đình tham gia 

Tỷ lệ (%) 

1 Xã Thường Phước 1 100% 200 100 95 

2 Xã Thường Phước 2 100% 300 200 91 

3 Thị trấn Thường Thới Tiền 100% 100 200 95 

4 Xã Thường Lạc 100% 30 0 100 

5 Xã Thường Thới Hậu A 100% 100 100 92 

6 Xã Long Khánh A 100% 600 300 91 

7 Xã Long Khánh B 100% 300 300 91 

8 Xã Long Thuận 100% 800 500 91 

9 Xã Phú Thuận A 100% 300 200 91 

10 Xã Phú Thuận B 100% 200 100 95 

 Tổng cộng: 2.460 2.930 2.000  

 

 

 

 



BẢNG CHỈ TIÊU  

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự) 

 

STT Đơn vị 

Chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa 

Dân số 

Chỉ tiêu sự nghiệp thể dục thể thao 

Gia đình văn 

hóa 

Khóm, Ấp văn 

hóa Đạt xã, 

thị trấn 

văn hóa 

Gia đình thể 

thao 

Người tập 

luyện thường 

xuyên 

Phổ cập bơi 
CLB 

TDTT 

Tổng 

số hộ 

Tỷ 

lệ % 

Khóm, 

ấp đăng 

ký 

Khóm, 

ấp đạt 
Số hộ 

Tỷ 

lệ % 

Số 

người 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lớp 

Số trẻ 

em 
 

1 Thường Phước 1 5.183 92,8 05   16.552 1.463 28,2 6.230 37,64 10 250 09 

2 Thường Phước 2 2.154 93 03   9.862 616 28,6 3.690 37,42 08 200 06 

3 Thường Thới Tiền 4.186 92,7 04   12.824 1.206 28,8 4.870 37,98 08 200 08 

4 Thường Lạc 2.818 93 02   9.873 841 29,8 3.710 37,58 12 300 10 

5 Thường Thới Hậu A 1.935 88,4 02   6.704 546 28,2 2.470 36,84 06 150 06 

6 Long Khánh A 4.469 93,1 06   13.655 1.271 28,4 5.090 37,28 10 250 06 

7 Long Khánh B 2.896 93,2 03   9.222 781 27 3.470 37,63 08 200 06 

8 Long Thuận 4.439 93,1 05   14.444 1.311 29,5 5.440 37,66 09 225 12 

9 Phú Thuận A 4.035 92,9 04   13.277 1.127 27,9 4.970 37,43 09 225 06 

10 Phú Thuận B 4.369 92,8 03   14.158 1.229 28,1 5.310 37,51 10 250 08 

Toàn Huyện 36.484 92,5 41 39 09 120.571 10.391 28,5 45.250 37,50 90 2.250 77 
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